	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
Năm học: 2018 - 2019


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: TOÁN 7 . Thời gian: 90 phút

Ngày KT: 08/ 12/ 2018


Bài 1 (2 điểm): Thực hiện phép tính (tính bằng cách hợp lý nếu có thể):
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Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x biết:
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Bài 3 (1 điểm): Cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghịch. Khi x = -5 thì y = 2.

a) Tìm hệ số tỉ lệ a và biểu diễn y theo x.

b) Tính y khi 
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Bài 4 (1,5 điểm): So kết học kì I, số học sinh giỏi của khối 6, 7, 8, 9 lần lượt tỉ lệ với 7; 6; 4; 5. Tính số học sinh giỏi của mỗi khối, biết số học sinh giỏi khối 9 ít hơn khối 6 là 10 học sinh.

Bài 5 (3,5 điểm): Cho góc nhọn 
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. Trên cạnh Ox lấy điểm M, trên cạnh Oy lấy N  sao cho OM = ON. Gọi A là trung điểm của MN
a) Chứng minh : (AOM= (AON

b) Chứng minh: OA
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c) Trên đoạn thẳng OA lấy điểm B . Chứng minh : BN =BM
d) Trên tia đối của tia AO lấy điểm K sao cho : OA =AK . 
    Chứng minh : OM//NK

Bài 6 (0,5 điểm): Nhóm bạn Lan rủ nhau đến quán trà sữa mới khai trương để uống trà sữa. Giá trà sữa là 15000 đồng/ ly. Do quán mới khai trương nên quán khuyến mãi mua từ ly thứ tư trở đi giá là 12000 đồng/ ly. Nhóm bạn Lan mua 7 ly. Hỏi nhóm bạn Lan phải trả bao nhiêu tiền? 

	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG      

	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM

MÔN TOÁN 7. HỌC KỲ I

	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1

(2 điểm)
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	Bài 2

(1,5 điểm)
	a) Tính ra được 
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	b) Tính ra được 
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	c) Tính ra được x = 9; x = -3
	0,5đ

	Bài 3

(1 điểm)
	a) Tìm được a = -10
	0,25đ

	
	Từ công thức 
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Thay a = -10 vào công thức: 
[image: image19.wmf]10

y

x

-

=

 

	0,25đ

	
	c) 
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	Bài 4

(1,5 điểm)
	* Gọi số học sinh giỏi của khối 6, 7, 8, 9 là a, b, c, d (học sinh, 
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Theo đề bài, ta có: 
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 và a – d = 10
* Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau, ta có:
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Tính được a = 35; b = 30; c = 20; d = 25
* Kết luận
	0,5đ
0,5đ

0,25đ

0,25đ

	Bài 5 
(3,5 điểm)


	- Vẽ hình đúng đến câu a, ghi GT + KL đúng:

a) Chứng minh được (AOM= (AON  
b) Chứng minh được
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    Chứng minh được
[image: image26.wmf]·

·

OAMOAN

=

=900.Suy ra OA
[image: image27.wmf]^

MN

c) Chứng minh được (OMB = (ONB
    Suy ra BN =BM

d) Chứng minh được OM//NK
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	Bài 6
(0,5điểm)
	Tính được số tiền nhóm bạn Lan phải trả là 93000 đồng
	0,5đ




	BGH kí duyệt

Tạ Thị Thanh Hương
	Tổ nhóm CM


	     Người ra đề

        Nguyễn Thị Thúy
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